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Thanh phan: Moi viên nén chứa 15mg cinarizin. Để xa tâm tay trẻ em 
: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dùng 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thong tin khác: - : a - ' 

xem trong tờ hướng dan sử dụng thuốc kèm theo. Cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Liên doanh Dược pham 
ng 256 can cĩ— ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 

Bảo quan: Khong bao quản ở nhiệt do trên 30°C, Khu công nghiệp Quế Võ. xã Phương Liều, huyện Quế Võ, 

Tiêu chuấn chất lượng: TCCS tinh Bac Ninh. 
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z Each tablet contains cinnarizine 15mg . 

2z See leaflet for further information. 

VIETNAM Read the package leaflet before use. 

Keep out of the sight and reach of children. 
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Thành phần: Mỗi viên nén chứa 15mg cinarizin. Dé xa tam tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
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Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 
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Each tablet contains cinnarizine 15mg. 

See leaflet for further information. 

Read the package leaflet before use. 

Keep out of the sight and reach of children. 
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Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

SĐK: 

a m 
siaiqz:( L X S1215IIq 0 L Mà Ý 

bus | uIzeuo|3 
MNIIA 

2z % oP ) 

Hl
on

az
in

15
mg

 
in

ar
iz

in
 

* 

| 
C 

1
5
m
g
 

PY BE Each tablet contains cinnarizine 15mg 

lege See leaflet for further information. 

VIETNAM Read the package leaflet before use. 

Keep out of the sight and reach of children. 

https://trungtamthuoc.com/



sa
. 

Nh
ân

 v
ị 

10 
viê

n 
nén

 E
lo
na
zi
n 

15
mg
 

3 
L§
X,
HD
 

in 
ch

ìm
 t

rên
 b

ao
 b

ị 

El
on

az
in

l5
mg

 
 E
lo
na
zi
nl
5m
g 

Eo
na

zi
n 

15
mg

 

(
i
 
O
e
.
 

ÉL
o6
E 

FR
AN

CE
 

VI
ỆT

 N
AM
 

(L
f 

O4
ZE
. 

EL
OG
E 

FR
AN
CE
 

VI
ỆT

 N
AM
 

C
l
o
g
 

©. 
ÉL

OG
E 

FR
AN

CE
 

VI
ET

 N
AM
 

-0U 

El
on

az
in

15
mg

 
 E
lo
na
zi
nl
5m
g 

El
on
az
in
 
15

mg
 

C
l
o
 
g
e
 

EL
OG
E 

FR
AN

CE
 

VI
ET
 
NA
M 

“XS 

z4 €Í
@£

y 
ÉL

oG
E 

FR
AN

CE
 

VI
ỆT

 N
AM
 

https://trungtamthuoc.com/



LIÊN DOANH }\ 
DƯỢC PHAM |, 

ELOGE FRANCE / / /°) TO HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC 

So xế ELONAZIN 15mg 
DEXA TÂM TAY TRE EM | 
DOC KỸ HUONG DAN SỬ DỤNG TRUÓC KHI DUNG 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUỐC 

Mỗi viên nén chứa: 

Thành phần được chất: Cinarizin 15 mg 

Thanh phần tá dược: Lactose monohydrat, cellulose vi tinh thé 101, tỉnh bột ngô, silic dioxyd dang 

keo khan, PVP K30, magnesi stearat. 

2. DANG BAO CHE 

Vién nén. 

Mô tả: Viên nén hình tròn, mau trắng, hai mặt viên nhăn, thành và cạnh viên lành lặn. 

3. CHỈ ĐỊNH 

Rối loạn thăng bằng - liệu pháp duy trì cho các triệu chứng của rồi loạn mê đạo, bao gồm chóng 

mặt, ù tai, rung giật nhãn cầu, buồn nôn và nôn trong bệnh Méniére. 

Phòng ngừa say tàu xe. 

4. CÁCH DUNG, LIEU DUNG 

Thuốc dùng đường uống (có thé nhai, ngậm hoặc nuốt cả viên). Tốt nhất nên uống sau bữa ăn. 

Các triệu chứng tiên đình: 

Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi: 2 viên x 3 lần/ngày. 

Trẻ em từ 5-12 tuổi: Dùng nửa liều người lớn. 

Không được dùng quá liều khuyến cáo. 

Phòng ngừa say tàu xe: 

Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi: Uống 2 viên trước 2 giờ khởi hành. Lap lại 1 viên sau mỗi 8 giờ 

trong suốt chuyến đi. 

Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: Dùng nửa liều người lớn. 

5. CHÓNG CHÍ ĐỊNH 

Quá mẫn với cinarizin hoặc bat cứ thành phan nào của thuốc. 

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 

Cũng như các thuốc kháng histamin khác, cinarizin có thể gây khó chịu ở vùng thượng vị; uống 

thuốc sau bữa ăn có thể làm giảm kích ứng dạ dày. 

Ở những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, chỉ nên dùng cinarizin nếu lợi ích của việc dùng thuốc 

vượt trội hơn nguy cơ có thé làm bệnh trở nặng hơn. 
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LIEN DOANH 
DƯỢC PHAM 

Do tac dung ° histamiing icing † 

thi phản ứng dae 

Nên tránh sử dụng ciRiarff ở bệnh nhân bị rối loạn chuyên hóa porphyrin. 

Chưa có nghiên cứu cụ thé nào về rối loạn chức năng gan hoặc thận. Nên sử dụng cinarizin cần 

thận ở bệnh nhân suy gan hoặc suy thận. 

Thuốc này có chứa lactose. Bệnh nhân có vấn đề di truyền hiễm gặp về không dung nạp galactose, 

thiếu lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nên dùng thuốc này. 

7. SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Tính an toàn của cinarizin trong thai kỳ ở người chưa được xác định mặc dù các nghiên cứu trên 

động vật không chứng minh được tác dụng gây quái thai. Cũng như các thuốc khác, không nên 

dùng cinarizin trong thời kỳ mang thai. 

Phu nữ cho con bú 

Không có dữ liệu về sự bài tiết của cinarizin qua sữa mẹ. Không khuyến cáo sử dụng cinarizin ở 

các bà mẹ đang cho con bú. 

8. ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 

Cinarizin có thé gây buồn ngủ, đặc biệt là khi bat đầu điều trị. Bệnh nhân gặp phải tình trang này 

không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. 

9. TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUÓC 

Tương tác của thuốc: 

Sử dụng đồng thời với rượu, thuốc ức chế thần kinh trung ương hoặc thuốc chống trầm cảm ba 

vòng có thể làm tăng tác dụng an thần của các thuốc này hoặc của cinarizin. 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác. 

10. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN CỦA THUÓC 

Các phản ứng có hại đã được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm sau lưu 

hành được báo cáo khi sử dụng cinarizin. Tần suất được quy ước như sau: rất thường gap (= 1/10); 

thường gặp (= 1/100 đến < 1/10); ít gặp (= 1/1000 đến < 1/100); hiếm gap (= 1/10000 đến < 

1/1000); rất hiém gặp (< 1/10000); chưa rõ (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn). 

Hệ cơ quan Thường gặp Ít gặp Hiểm gặp Chưa rõ 

¬ `. Rối loạn vận động; 
Rôi loạn hệ thân 
Kình Buôn ngủ Ngủ nhiều rối loạn ngoại tháp; 

i 
bénh Parkinson; run 
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SỈ. LIÊN DOANH 

Rối loạn hệ tid \ Erber prance / “// |... Đau bụng 
| #` Alwo//e / | Non trên; khó tiê 

hoá ` 7 rên; khó tiêu 

Rối loan gan mat 39> Vang da ứ mật 

Tăng tiết mồ 

hôi; dày sừng 
Rối loạn da và mô ; Lupus ban đỏ ở da 

dang lichen bao a 
dưới da Lo, thé ban cap 

gom lichen 

phẳng 

Rồi loạn cơ xương : 
: Co cứng cơ 

và mô liên kêt 

Rồi loạn toàn thân 

và tình trạng tại nơi Mét mỏi 

dùng thuốc 

Xét nghiệm Tăng cân 

Các trường hợp quá man, đau dau và khô miệng đã được báo cáo. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dụng thuốc. 

11. QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 

Triệu chứng 

Các dấu hiệu và triệu chứng chủ yếu là do hoạt tính kháng cholinergic (giống atropin) của cinarizin. 

Quá liều cinarizin cấp tính đã được ghi nhận với liều từ 90 đến 2250 mg. Các dấu hiệu và triệu 

chứng được báo cáo phô biến nhất liên quan đến quá liều cinarizin bao gồm: thay đổi ý thức từ 

buồn ngủ đến lơ mơ và hôn mê, nôn, các triệu chứng ngoại tháp và giảm trương lực cơ. 

Ở một số ít trẻ nhỏ, có thể xuất hiện những cơn co giật. Hậu quả lâm sàng không nghiêm trọng 

trong hầu hết các trường hợp, nhưng các trường hợp tử vong đã được ghi nhận sau khi dùng quá 

liều một hay nhiều thuốc liên quan đến cinarizin. 

Cách xử trí 

Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ là chủ yếu. Nên liên hệ 

với trung tâm chống độc để nhận được các khuyến cáo mới nhất về việc xử trí quá liều. 

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm dược lý: Thuốc kháng histamin (H)) 

Mã ATC: N07CA02 

Cinarizin đã được chứng minh là một chất đối kháng không cạnh tranh đối với sự co cơ trơn gây 

ra bởi các tác nhân hoạt mạch khác nhau bao gồm cả histamin. 

Cinarizin cũng tác động trên cơ trơn mach máu bằng cách ức chế chọn lọc dòng calci vào các tế 

bào khử cực, do đó làm giảm sự sẵn có của các ion Ca** tự do dé cảm ứng và duy trì sự co bóp. 
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LIEN DOANH 
DƯỢC PHAM 

as thất bÃÿ Hb 
_ NAM 

+ } 

Gi sit kích thích nhiệt lượng của mê đạo ở chuột lang bi cinarizin 

13. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hấp thu 

Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau 2,5 đến 4 giờ. 

Phân bố 

Tỷ lệ gắn kết với protein huyết tương của cinarizin là 91%. 

Chuyển hoá 

Cinarizin được chuyển hóa chủ yếu qua CYP2D6, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các cá thé 

về mức độ chuyền hoá. 

Thải trừ 

Thời gian bán thải được báo cáo của cinarizin là từ 4 đến 24 giờ. Các chất chuyển hóa của cinarizin 

được dao thải 1/3 qua nước tiểu (không thay đổi dưới dạng chất chuyển hóa và chất liên hợp 

glucuronid) và 2/3 qua phân. 

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

Hộp 5 vỉ x 10 viên. 

Hộp 10 vi x 10 viên. 

15. DIEU KIEN BAO QUAN 

Không bảo quan ở nhiệt độ trên 30°C. 

16. HẠN DÙNG 

36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

17. TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn cơ sở. 

18. TEN, DIA CHÍ CUA CƠ SO SAN XUAT THUOC 

CONG TY CO PHAN LIEN DOANH DƯỢC PHAM ELOGE FRANCE VIET NAM 

Dia chỉ: Khu công nghiệp Qué Võ, xã Phuong Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 
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